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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 16/01/2025 (Thứ Năm)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

2.8 20:59 00:30
3.9 01:45 05:00
0.4 09:16 13:00
3.8 16:39 20:00
2.7 21:36 01:00
3.8 02:29 05:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 N.Tuấn EVER ONWARD 10.5 194.9 27,025 P/s3 - BP7 00:00
Thả neo,
tăng cường
dây

A5-A9

2 P.Hưng LITTLE WARRIOR 8.4 172 18,848 P/s1 - CL4 08:30 //0430, ttx A3-A6

3 Trung -
M.Cường STARSHIP JUPITER 9 197 27,997 P/s3 - CL5 10:00 //1230 A5-A9

4 Quân SKY ORION 9 173 20,738 P/s1 - CL7 16:00 //1230,ttx A2-A6

5 Đ.Toản - Quang HAIAN ROSE 9 172 17,515 P/s1 - CL C 09:30 //1200, ttx A1-A3

6 Đức - N.Trường EVER OMNI 9.8 195 27,025 P/s3 - CL6 16:00 Cano DL A6-A9

7 V.Hoàng - Diệu KUO LIN 9.7 170 18,826 P/s3 - CL4 20:00 //1830 A3-A6

8 N.Minh SITC CHANGDE 9.8 171.9 19,011 P/s3 - CL1 17:00 //1900 A2-A5

9 P.Thành EVER COMMAND 9.5 172 18,658 P/s3 - CL C 16:00 //1900 A1-A3


